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HƯỚNG DẪN CHẤM

SECTION ONE: PHONETICS (1.0 đ) 
PART 1.   (0.5 đ). Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.
	0
	1
	2

	B
	D
	B



PART 2.   (0.5 đ). Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.
	0
	1
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	C
	A
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SECTION ONE: LEXICO AND GRAMMAR (4 đ)

PART 1.   (3 đ). Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.
	Questions
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Answers
	A
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	D
	B
	C
	B
	B


PART 2.   (1.0 đ). Mỗi câu làm đúng hoàn toàn được 0.25 điểm.
	Questions
	0
	1
	2
	3
	4

	Answers
	well
	luckily
	careful
	inventions
	celebrate


SECTION THREE: READING (3 đ)

PART 1. (1.5 đ)  Mỗi câu trả lời đúng hoàn toàn được 0.5 điểm. Tuỳ theo mức độ đạt được của bài làm, tổ chấm có thể thống nhất cho điểm phù hợp.
1. (Elizabeth Blackwell was born) in England in 1821.

2. Because she had a serious eye infection.
Because a serious eye infection forced her to abandon the idea/ her dream.
Because of (having) a serious eye infection / because of her serious eye infection .
3. 8 years.
PART 2.  (1.5 đ) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Questions
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Answers
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	A


SECTION FOUR: WRITING (2 đ)

PART 1.  (1.5đ). Mỗi câu viết đúng hoàn toàn được 0.25 điểm. Tuỳ theo mức độ đạt được của bài làm, tổ chấm có thể thống nhất cho điểm phù hợp.

1. The mails are opened by the secretary every morning. 
2. John asked Mary how long it took her to get to London.
3. If she had a college degree, she could/ would be employed.
4. Because of the heavy rain, I couldn't go to school on time.
5. You are too young to have a front- door key.
6. She’s the journalist whose article was on the front page of The Times.
PART 2.  (0.5đ) Mỗi câu viết đúng hoàn toàn được 0.25 điểm. Tuỳ theo mức độ đạt được của bài làm, tổ chấm có thể thống nhất cho điểm phù hợp.
1. It is important for her to ( go to) see a/ the doctor (right) now .

2. The house (which was/ has been) painted green belongs/ belonged/ used to belong to Mr. Pike.

----- The end -----
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